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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Ghi chú

1 K17-CB01 Nguyễn Ngọc Mỹ An 23/02/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

2 K17-CB02 Nguyễn Thị Kim Anh 11/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 

3 K17-CB03 Trương Ngọc Nhã Anh 08/04/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 

4 K17-CB04 Hà Ngọc Ánh 13/03/2001 Vũng Tàu Nữ Tày

5 K17-CB05 Huỳnh Lê Quốc Bảo 16/11/2001 Bình Thuận Nam Kinh

6 K17-CB06 Nguyễn Thế Chiến 11/04/2000 Bình Thuận Nam Kinh

7 K17-CB07 Võ Hoàng Trung Chính 09/10/2000 Bình Thuận Nam Kinh

8 K17-CB08 Nguyễn Văn Dẫn 23/08/1998 Bình Thuận Nam Kinh

9 K17-CB09 Nguyễn Thị Hồng Diễm 17/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

10 K17-CB10 Nguyễn Mỹ Dung 26/07/1998
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nữ Kinh

11 K17-CB11 Mai Thị Hồng Duyên 22/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

12 K17-CB12 Nguyễn Phương Nhật Hạ 22/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

13 K17-CB13 Đinh Thị Thanh Hằng 02/09/2000 Quảng Bình Nữ Kinh

14 K17-CB14 Nguyễn Duy Hồng Hân 30/08/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 

15 K17-CB15 Đặng Thị Hậu 13/04/2001 Bình Thuận Nữ Kinh
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16 K17-CB16 Đỗ Quang Hiển 11/11/1997 Phan Rang Nam Kinh

17 K17-CB17 Võ Trọng Hiếu 16/10/2001 Bình Thuận Nam Kinh

18 K17-CB18 Phan Phương Hòa 22/01/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

19 K17-CB19 Đỗ Việt Hùng 01/05/1999 Bình Thuận Nam Kinh

20 K17-CB20 Hoàng Thị Thu Hường 23/10/1998 Phú Thọ Nữ Kinh

21 K17-CB21 Nguyễn Duy Khang 24/11/2001 Bình Thuận Nam Kinh

22 K17-CB22 Trần Duy Khiêm 17/08/2000 Bình Thuận Nam Kinh

23 K17-CB23 Huỳnh Minh Khiêm 03/10/2001 Bình Thuận Nam Kinh

24 K17-CB24 Nguyễn Trọng Đăng Khoa 14/11/2000 Bình Thuận Nam Kinh

25 K17-CB25 Ngô Thị Mỹ Linh 16/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

26 K17-CB26 Nguyễn Hiền Linh 10/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

27 K17-CB27 Mã Thị  Lý 17/02/2001 Bình Thuận Nữ Chăm

28 K17-CB28 Nguyễn Ngọc Thảo Minh 16/08/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

29 K17-CB29 Nguyễn Trọng Nghĩa 28/09/2001 Bình Thuận Nam Kinh

30 K17-CB30 Trương Như Ngọc 19/04/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 30 thí sinh
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